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TÓM TẮT

Nghiên cứu được triển khai từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 5 năm 2013 trên 600 người lao động (18 – 60 tuổi), làm việc tại các cơ sở tái chế kim loại từ 12 tháng trở lên, trực tiếp tham gia sơ chế hoặc nấu kim loại tại 40 cơ sở tái chế kim loại thuộc xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ tuổi trung bình của người lao động tham gia nghiên cứu khá cao (40,7±7,7 năm). Người lao động tham gia nghiên cứu có thâm niên làm công việc tái chế kim loại trung bình là 19,1±7,9 năm, trong đó nhóm người lao động có thâm niên từ 20 đến dưới 30 năm chiếm đa số. Nhóm người lao động từ 40 đến dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (42,7%). Nam giới chiếm đa số trong tổng số người tham gia nghiên cứu (62,5%). Trình độ học vấn của người tham gia nghiên cứu chủ yếu là hết bậc trung học cơ sở (hết lớp 9) với tỷ lệ 80%. Người lao động đang làm việc tại các cơ sở tái chế kim loại có chỉ số cân nặng, chiều cao, BMI trung bình ở mức bình thường (19,9). Gần 1/3 số người lao động tại các cơ sở tái chế kim loại có nồng độ asen trong nước tiểu cao hơn ngưỡng bình thường. Hơn một nửa số người lao động tại các cơ sở tái chế kim loại có nồng độ Cadimi trong nước tiểu cao hơn mức bình thường. Tỷ lệ người lao động có nồng độ thuỷ ngân trong nước tiểu cao hơn mức bình thường là 36,7%. Mặc dù nồng độ trung bình của các kim loại nặng trong nước tiểu của người lao động vẫn nằm trong khoảng giá trị bình thường nhưng tỷ lệ người lao động có các chỉ số này vượt ngưỡng bình thường là tương đối cao ở cả hai nhóm thu gom, sơ chế và nhóm nấu kim loại.
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SUMMARY

HEAVY METAL POISONING AND DEMOGRAPHIC PATTERNS IN METAL RECYCLING WORKERS AT VAN MON, YEN PHONG, BAC NINH PROVINCE

The study is conducted from January 2013 to May 2013 on 600 workers (18-60 years old), who worked in the metal recycling facility for 12 months or more, directly involved in collecting or metallurgical process at 40 metal recycling facilities at Van Mon, Yen Phong, Bac Ninh. The results showed that the average age of worker involved in research was quite high (40.7 ± 7.7 years). The average year for working on metal recycling was 19.1 ± 7.9 years, and the percentage of worker who have been working on metal recycling for 20 to 30 years was highest. The worker who were from 40 to 50 years old accounted for the highest proportion (42.7%). The percentage of male among worker involved in research was highest (62.5%). Secondary school with grade 9 (80%) was the most common educational level in the metal recycling workers. Mass index, height, average of BMI (19.9) were in the normal range in the metal recycling workers. Nearly 1 of 3 of the workers in the metal recycling facilities have urinary arsenic concentrations higher than normal levels. More than half of workers in the metal recycling facilities have urinary cadmium concentrations higher than normal. Percentage of workers have mercury concentrations in their urine higher than normal level was 36.7%. Although the average concentrations of heavy metals in the urine was still in the range of normal values but the percentage of workers who have these higher values (in comparing with range of normal values) were relatively high in both collecting group and metallurgical group.
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